
STT MSHV Họ và tên ` GT Ngày sinh Nơi sinh Dân tộc Ghi chú

1 19310210065 Lê Thị Quỳnh Trang 31 Nữ 30/10/1993 Nghệ An Kinh đã nộp

2 19310310044 Nguyễn Thị Nguyên 31 Nữ 30/10/1994 Bắc Ninh Kinh đã nộp

3 19310410019 Nguyễn Chí Hậu 31 Nam 01/6/1996 Bạc Liêu Kinh

4 19670420184 Nguyễn Thiện Tài
2 - An 

Giang
Nam 30/4/1989 An Giang Kinh

5 19320210247 Lê Hòa Khánh 32 Nam 26/10/1997 Phú Yên Kinh

6 19650220372 Phạm Anh Duy
3 - Cần 

Thơ
Nam 16/4/1991 Cần Thơ Kinh

7 19320310253 Nguyễn Phương Liên 32 Nữ 08/6/1997 TP. Hồ Chí Minh Kinh

8 19320310302 Nguyễn Đức Trọng 32 Nam 11/11/1997 TP. Hồ Chí Minh Kinh

9 19680320394 Lê Trân Bảo Ngọc
3 - Kiên 

Giang
Nữ 09/6/1996 Kiên Giang Kinh

10 19680320396 Nguyễn Lê Minh Nguyệt
3 - Kiên 

Giang
Nữ 18/11/1995 Kiên Giang Kinh

11 19860320327 Quách Văn Hoàng
2 - Bình 

Thuận
Nam 15/6/1987 Thanh Hóa Mường

12 19860320364 Lâm Hoàng Bảo Vân
2 - Bình 

Thuận
Nữ 19/5/1993 Bình Thuận Kinh

13 19780420204 Đinh Thị Thanh Huyền
1 - Phú 

Yên
Nữ 27/02/1995 Phú Yên Kinh

14 20340210035 Lục Trọng Đạt 34 Nam 15/12/1994 Cao Bằng Nùng

15 20340210130 Ngô Thị Huỳnh Như 34 Nữ 01/01/1994 Đồng Tháp Kinh

16 20340210142 Nguyễn Mai Thảo Phương 34 Nữ 17/10/1997 Bến Tre Kinh

17 20340310028 Nguyễn Vương Đức Duy 34 Nam 03/01/1998 Tây Ninh Kinh

18 20340310061 Nguyễn Ngọc Hiếu 34 Nam 01/9/1994 Lâm Đồng Kinh

19 20340310075 Vương Tuấn Hùng 34 Nam 13/10/1989 TP. Hồ Chí Minh Hoa

20 20340310083 Nguyễn Kim Khánh 34 Nữ 04/8/1998 Bình Dương Kinh

21 20340310101 Trần Thụy Trà Mi 34 Nữ 17/9/1997 TP. Hồ Chí Minh Kinh

22 20340310136 Huỳnh Minh Phúc 34 Nam 06/10/1987 An Giang Kinh đã nộp

23 20340310137 Nguyễn Lê Phúc 34 Nam 10/10/1990 TP. Hồ Chí Minh Kinh

24 20340310144 Phan Hồng Mỹ Phương 34 Nữ 06/12/1990 Đắk Lắk Kinh

25 20340310178 Nguyễn Bích Thủy 34 Nữ 18/9/1996 Đồng Nai Kinh

26 20340410081 Đàm Nhật Kha 34 Nam 30/8/1991 Tiền Giang Kinh đã nộp

27 20340410176 Nguyễn Thanh Thuận 34 Nữ 01/01/1997 Bà Rịa - Vũng Tàu Kinh đã nộp

28 20340410212 Trần Ngọc Thúy Vy 34 Nữ 14/6/1998 TP. Hồ Chí Minh Kinh đã nộp

29 20340710074 Nguyễn Mạnh Hùng 34 Nam 06/02/1985 Bà Rịa - Vũng Tàu Kinh

30 20340710099 Hà Trang Cẩm Ly 34 Nữ 15/5/1990 Đà Nẵng Kinh

31 20340710157 Huỳnh Công Tấn 34 Nam 11/02/1998 Cà Mau Kinh



32 20340710179 Nguyễn Hồng Cẩm Thy 34 Nữ 02/01/1994 Bình Thuận Kinh đã nộp

33 20340710181 Nguyễn Đức Mỹ Tiên 34 Nữ 06/3/1996 Quảng Ngãi Kinh

34 20340710187 Nguyễn Thị Trang 34 Nữ 16/10/1986 Hà Tĩnh Kinh đã nộp


